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THÔNG TU 
Quy đ ịnh chế độ quản lý ,  t ính hao mòn tài sán kết cấu hạ tầng hàng hả i  
và hướng dẫn việc kê khai,  báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng hàng hái 

Căn cứ Nghị định số 84/2025/NĐ-CP ngày 04 thảng 4 năm 2025 cua 
Chính phủ quy định việc quản lý, sư dụng và khai thác tài sản két câu hạ táng 
hàng hải; 

Cân cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 thảng 02 năm 2025 của 
Chính phu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tỏ chức của Bộ 
Tài chỉnh; Nghị định số Ỉ66/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 nàm 2025 của Chính 
phủ sửa đoi, bỏ sung một số điều của Nghị định sô 29/2025/ND-CP ngày 24 
thảng 02 năm 2025 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản; 
Bộ trướng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quv định chê độ quàn lý, tính 

hao mòn tài sản kết câu hạ tâng hàng hài và hướng dân việc kê khai, báo cảo về 
tài san kết cẩu hạ tâng hàng hải. 

Chưong I 
PHẠM VI ĐIÈƯ CHÍNH, ĐOI TƯỢNG ÁP DỤiNG 

Điều 1. Phạm vi điều chính 

1. Thông tư này quy định chế độ quản lý, tính hao mòn đối với tài sản kết 
cấu hạ tầng hàng hải là tài sản cố định và hướng dẫn việc kê khai, báo cáo vê tài 
sản kết cấu hạ tầng hàng hải do Nhà nước đầu tư, quản lý. 

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với các trường hợp: 

a) Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải quy định tại khoản 2 Diều 1 Nghị định 
số 84/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Chính phu quy định việc 
quán lý, sư dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tằng hàng hải (sau đây gọi là 
Nghị định số 84/2025/NĐ-CP). 

b) Xác định tuồi thọ tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải đê thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo, mở rộng, bảo trì tài sản kết câu hạ tâng hàng 
hải. 

c) Xác định giá trị tài sản kết câu hạ tâng hàng hải đề: Cho thuê quyên 
khai thác tài sàn, chuyển nhượng có thời hạn quyên khai thác tài sản; xử lý tài 
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sàn két cấu hạ tầng hàng hải. 

Điều 2. Đố i  tượng áp dụng 
1. Cơ quan quàn lý nhà nước về hàng hải. 

2. Cơ quan quán lý hàng hải, gồm: Cơ quan quản lý hàng hài ờ trung 
ương, cơ quan quản lý hàng hải ở địa phương quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị 
định số 84/2025/NĐ-CP. 

3. Cơ quan được giao quản lý tài sản kẻt câu hạ tầng hàng hái là cơ quan 
quy định tại diêm a khoán 2 Điều 2 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP (sau đây gọi 
là cơ quan quàn lý tài sản ở trung ương), điềm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 
84/2025/NĐ-CP (sau đây gọi là cơ quan quán lý tài sản ở địa phương). 

4. Các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, tính hao mòn tài san két 
cấu hạ tầng hàng hải và kê khai, báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CHUNG VÈ QUẢN LÝ TÀI SẢN 

KÉT CÁU HẠ TÀNG HÀNG HẢI 

Điều 3. Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hả i  

Tài sản kct cấu hạ tầng hàng hải được xác định nguyên giá, giá trị còn lại, 
tính hao mòn theo quy định tại Thông tư này gôm: 

1. Bên cảng, bến phao. 

2. Trụ sở, cơ sờ dịch vụ, kho, bãi, nhà xưởng và các công trình phụ trợ 
khác trong khu vực bên cáng. 

3. Hệ thông thông tin giao thông, thông tin liên lạc và hộ thông điện, nước 
trong khu vực bến cảngế 

4. Hệ thông giám sát và điều phôi giao thông hàng hải (VTS). 

5. Đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ. 

6. Luông hàng hải, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiêm dịch. 

7. Khu chuyến tài, khu neo đậu, khu tránh, trú bão trong vùng nước cảng 
biển. 

8. Các tài sán kct câu hạ tầng hàng hải khác. 

Điều 4. Tiêu chuán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hả i  xác đ ịnh là tài sản 
cố đ ịnh 

1. Xác dịnh tài sản két cấu hạ tằng hàng hải: 

a) Tài sản sừ dụng độc lập được xác định là một tài sản. 

b) Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau đê 
cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ 
phận nào trong đó thì cả hệ thống không thê hoạt động được thì hệ thông đó 
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dược xác định là một tài sản. 

c) Trường hợp một hệ thống được giao cho nhiều cơ quan quán lý tài sản 
thì phân tài sản dược giao cho từng cơ quan quản lý là một tài sản. 

2. Tài sàn kêt câu hạ tâng hàng hải quy định tại khoản 1 Điều này dược 
xác định là tài sản cô định khi thỏa mãn dồng thời 02 tiêu chuân sau đây: 

a) Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên. 

b) Có nguyên giá từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trờ lên. 

Điều 5. Nguycn tắc quản lý và trách nhiệm của co* quan quản lý tài 
sản kết cấu hạ tầng hàng hả i  

1. Tài sản kct câu hạ tâng hàng hai quy định tại Điêu 3, Điêu 4 Thông tư 
này phái dược lập hồ sơ tài sán để quàn lý chặt chõ về hiện vặt và giá trị theo 
quy định cúa pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên 
quan. Các chi tiêu về nguyên giá, hao mòn, giá trị còn lại cùa tài sản kết cấu hạ 
tâng hàng hải xác định là tài sản cô dịnh là sô nguyên; trường hợp kêt quả xác 
định các chỉ tiêu này là số thập phân thì được làm tròn theo quy định tại pháp 
luật về kế toán. 

2. Mỗi một tài sản kêt câu hạ tâng hàng hải quy định tại Điểu 4 Thông tư 
này là một dôi tượng ghi sô kê toánẽ Kê toán tài sản kêt câu hạ tâng hàng hải 
phải phản ánh, ghi chép dầy dù thông tin về nguyên giá, hao mòn, giá trị còn lại 
cùa tài sản. 

3. Đôi với tài sản kêt câu hạ tầng hàng hải không còn nhu câu sứ dụng 
nhưng chưa tính đù hao mòn theo quy định thì cơ quan quản lý tài sản tiếp tục 
thực hiện quán lý, theo dồi, bảo quản tài sản theo quy định hiộn hành và tính hao 
mòn theo quy định tại Thông tư này cho đên khi được xử lý theo quy định. 

4. Đôi với tài sản kết câu hạ tâng hàng hải đã tính đủ hao mòn nhưng vân 
tiếp tục sử dụng dược thì cơ quan quàn lý tài sản tiếp tục thực hiện quản lý, sử 
dụng, theo dõi, báo quản tài sản theo quy định hiện hành và không phải tính hao 
mòn. 

Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải đã tính dù hao mòn nhưng 
sau đó thuộc trường hợp thay đối nguyên giá theo quy định tại Điều 7 Thông tư 
này thì phải tính hao mòn theo quy định cho thời gian sử dụng còn lại (nêu có) 
sau khi thay đôi nguyên giá. 

5. Trường hợp cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tằng hàng hải 
thì cơ quan quản lý tài sản tiếp tục thực hiện quản lý, theo dõi và tính hao mòn 
tài sản theo quy dịnh tại Thông tư này trong thời gian cho thuê quyên khai thác 
tài sản. 

6. Trường hợp chuyền nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu 
hạ tầng hàng hải thì trong thời gian chuyến nhượng, cơ quan quản lý tài sản (bôn 
chuyên nhượng): 

a) Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ cua bên nhận 
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chuyên nhượng theo quy định của pháp luật và hợp dồng chuyển nhượng có thời 
hạn quyền khai thác tài sản. 

b) Không thực hiện tính hao mòn tài sản theo quy định tại Thông tư này 
và phái tiêp tục theo dõi nguyên giá tài sản đã hạch toán tại thời điêm chuyên 
nhượng trcn sô kê toán và trình bày trên thuyết minh báo cáo tài chính theo quy 
định cùa chế độ kê toán hiện hành. 

c) Khi hết thời hạn chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sán kết 
câu hạ tâng hàng hải (bao gồm cá trường hợp chấm dứt hợp đồng trước hạn), cơ 
quan quản lý tài sản tiếp nhận lại tài sản theo hợp đồng chuycn nhượng có thời 
hạn quyên khai thác tài sản và quy định của pháp luật; xác định lại nguyên giá, 
giá trị còn lại của tài sản theo quy định tại khoản 5 Điều 6, Điều 12 Thông tư 
này đê thực hiện quán lý, tính hao mòn theo quy định tại Nghị định số 
84/2025/NĐ-CP và Thông tư này. 

7. Trường hợp sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hiện có để tham 
gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thì trong thời gian bàn giao tài 
sản cho nhà đầu tư thực hiện dự án, CƯ quan quản lý tài sản: 

a) Có trách nhiệm theo dõi, báo cáo phân tài sản được sử dựng dề tham 
gia dự án trong quá trình giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án. 

b) Không thực hiện tính hao mòn tài sản theo quy định tại Thông tư này 
và phải tiêp tục theo dõi nguyên giá tài sàn đã hạch toán tại thời diềin bàn giao 
tài sản cho nhà dâu tư thực hiện dự án và trình bày trên thuyết minh báo cáo tài 
chính theo quy dịnh cùa chê độ kê toán hiện hành. 

c) Khi nhà đâu tư chuyên giao tài sản cho cơ quan nhà nước có thâm 
quyền, cơ quan quan lý tài sản tiếp nhặn lại tài sản theo quy định, xác định lại 
giá trị còn lại cua tài sản theo quy định tại khoản 6 Điều 6, Điều 12 Thông tư 
này đê thực hiện quán lý, tính hao mòn theo quy định tại Nghị định số 
84/2025/NĐ-CP và Thông tư này. 

8. Cơ quan quản lý tài sản, tồ chức, dơn vị quy định tại khoản 4 Diều 2 
Thông tư này có trách nhiệm: 

a) Thực hiện kc toán đôi với toàn bộ tài sản kêt câu hạ tâng hàng hải dược 
giao quán lý theo quy định cùa chế độ kê toán hiện hành; thực hiện báo cáo tình 
hình tăng, giám, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng hàng hài theo quy định cúa 
pháp luật; bào đàm số liệu tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải của dơn vị trên sô kê 
toán phải phù hợp với số liệu báo cáo trên hộ thống cơ sờ dữ liệu về tài sản kết 
cấu hạ tầng hàng hải. Trường hợp khác với số liệu báo cáo trên hệ thống cơ sờ 
dừ liệu về tài sàn kết cấu hạ tầng hàng hải thì phải chuân xác số liệu đê cặp nhật 
cho phù hợp. 

b) Thực hiện kiểm kê tài sản dịnh kỳ hằng năm; thực hiện tống kiềm kê tài 
sản theo quyết định của cơ quan, người có thâm quyền; thực hiện điều chinh sô 
liệu kê toán nêu có chênh lệch phát sinh khi thực hiện kiêm kê nhăm dám bảo sô 
liệu trên sô kế toán và số liệu thực tê cùa tài sản cô định khớp dúng. 
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c) Thực hiện báo cáo kê khai, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai 
thác tài sản kêt câu hạ tâng hàng hải theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 
84/2025/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này. 

Chương III 
NGUYÊN GIÁ, HAO MÒN, GIÁ TRỊ CÒN LẠI 

CỦA TÀI SÁN KÉT CÁU HẠ TÀNG HÀNG HẢI 

Điều 6. Xác đ ịnh nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng hàng hái 

1. Đôi với tài sán kết cấu hạ tầng hàng hài hình thành từ mua sắm, đưa 
vào sử dụng kê từ ngày Nghị định số 84/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì 
nguyên giá được xác định theo công thức sau: 

r 
Nguyên Giá 

giá tài sàn 
két cấu hạ _ 

trị ghi giá tài sàn 
két cấu hạ _ trên 
tầng hàng hóa 

hài do mua dơn 
sám v_ 

Các khoản chiết 
khấu thưưng mại 

hoặc giảm giá 
hoặc phạt người 

bán (nếu có) 
y 

Chi phí vận 
chuyển, bốc 

dờ, chi phí sửa 
+ chữa, cài tạo, 

nâng cấp, chi 
phí láp đạt, 
chạy thử 

Các khoàn thuế (không 
bao gồm các khoản 
thuế được khấu trừ, 
hoàn lại); các klioàn 
phi, lệ phí theo quy 

định của pháp luật về 
phí và lệ phi (nếu có) 

Chi phí 
khác 

(nếu có) 

Trong dỏ: 

a) Các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hoặc phạt người bán 
(nếu có) được trừ vào giá trị ghi trên hóa đơn chỉ được áp dụng trong trường hợp 
giá trị ghi trên hóa dơn bao gồm cả các khoản chiết khấu thương mại hoặc giam 
giá hoặc phạt ngưừi bán. 

b) Chi phí khác (nếu có) là các chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc 
mua sắm tài sán két cấu hạ tầng hàng hải mà cơ quan đã chi ra tính đến thời 
điêm đưa tài sản vào sử dụng. Trường hợp phát sinh chi phí chung cho nhiêu tài 
sản kết cấu hạ tầng hàng hải thì thực hiện phân bồ chi phí cho từng tài sán kết 
câu hạ tâng hàng hải theo tiêu chí cho phù họp (như: sô lượng/khôi lượng/chiêu 
dài/diện tích/giá trị ghi trên hóa đơn của tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải phát 
sinh chi phí chung...). 

2. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hình thành từ đầu tư xây dựnẹ 
mới, được nghiệm thu hoàn ihành đưa vào sừ dụng kể từ ngày Nghị định số 
84/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nguyên giá được xác định là giá trị quyết 
toán dược cơ quan, người có thâm quycn phê duyệt theo quy định của pháp luật. 
Một số trường hợp đặc biệt được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải đã nghiệm thu hoàn thành 
đưa vào sử dụng (do dã hoàn thành việc đâu tư xây dựng) nhưng chưa có quyêt 
toán được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt thì cơ quan quản lý tài sản 
thực hiện ghi sổ kế toán tài sản kể từ ngày bàn giao đưa tài sản vào sử dụng. 
Nguyên giá ghi sô kế toán là nguyên giá tạm tính. Nguyên giá tạm tính trong 
trường hợp này dược lựa chọn theo thứ lự ưu tiên như sau: 

- Giá trị thâm tra quyết toán. 
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- Giá trị dê nghị phê duyệt quyêt toán. 

- Tông giá trị của các Báng tính giá trị quyết toán hợp đông tương ứng với 
tài sản kêt câu hạ tâng hàng hải đó giừa chú đâu tư và nhà thâu (Quyêt toán A-B). 

- Giá trị tồng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chinh lằn gần nhất; 

- Giá trị dự toán được phê duyệt hoặc điêu chỉnh lân gân nhât (trong 
trưừng họp dự toán dự án được điều chinh). 

Khi được cơ quan, người có thấm quyền phê duyệt quyết toán, cơ quan 
quán lý tài sán thực hiện điều chinh lại nguyên giá tạm tính theo giá trị quyết 
toán được phê duyệt đê điều chỉnh so ké toán và thực hiện kế toán tài sản theo 
quy địnhắ 

b) Trường hợp dự án bao gồm nhiều hạng mục, tài sản (nhiêu đôi tượng 
ghi sô kê toán tài sản) khác nhau nhưng không dự toán riêng, không quyêt toán 
riêng cho tùng hạng mục, tài sản thì thực hiện phân bô giá trị quyẻt toán được cơ 
quan, người có thâm quyền phô duyệt cho từng hạng mục, tài sản đề ghi sô kế 
toán theo tiêu chí cho phù hợp (như: số lượng, dự toán chi tiết,...). 

Trường hợp dự án bao gôm nhicu hạng mục, tài sàn (nhiêu đôi tượng ghi 
sô kế toán tài sản) khác nhau, có dự toán riêng nhung không quyết toán riêng 
cho từng hạng mục, tài sán thì thực hiện phân bổ giá trị quyết toán được cơ 
quan, người có thâm quyền phê duyệt theo tỷ lệ tại dự toán chi tiết đối với từng 
hạng mục, tài sản đê ghi sô kế toán. 

c) Đôi với dự án bao gôm nhiêu hạng mục, tài sàn (nhiêu đôi tượng ghi sỏ 
kê toán tài sản) khác nhau mà được dâu tư, nghiệm thu theo từng hạng mục, tài 
sản thì hạng mục, tài sản nào đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng, nghiệm thu 
đưa vào sử dụng phải ghi sổ kế toán đối với hạng mục, tài sản đó kể từ ngày bàn 
giao đưa vào sử dụng. Nguyên giá ghi sô kê toán là nguyên giá tạm tính theo 
quy định tại điêm a khoản này. 

Khi quyct toán dự án dược cơ quan, người có thấm quyền phê duyệt thì cơ 
quan quản lý tải sản thực hiện phân bồ giá trị quyết toán được cơ quan, người có 
thâm quyền phê duyệt cho từng hạng mục, tài sản đê ghi sô kê toán, đicu chinh sô 
kế toán (đối với hạng mục, tài sàn đâ ghi sô kế toán) theo tiêu chí cho phù hợp 
(như: sô lượng, dự toán chi tiết,...). 

d) Trường hợp giá trị quyết toán cùa dự án phải điều chỉnh theo kiến nghị, 
kết luận cùa cơ quan có thâm quyền sau khi được thanh tra, kiêm toán thì cơ quan 
quản ỉý tài sản phái thực hiện điều chinh lại nguyên giá theo kiên nghị, kêt luận của 

cơ quan có thấm quyền. 

đ) Trường hợp trong dự án có nội dung đầu tư vào tài sản khác (không 
thuộc tài sản két câu hạ tâng hàng hải quy dịnh tại Điêu 3 Thông tư này) thì phải 
loại trừ phân giá trị đâu tư vào tài sán khác trong giá trị quyêt toán của dự án khi 
xác định nguyên giá tài sàn. 

3. Dối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải do cơ quan quán lý tài sản tiêp 
nhận theo quyết dịnh giao, quyết định điều chuyên của cơ quan, người có thâm 
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quyền từ ngày Nghị định số 84/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (trừ trường hợp 
quy định tại điểm c khoan này) thì nguyên giá được xác định theo công thức sau: 

V ,  «  : » ẵ A : _  • Nguyên giá Chi phí vận chuyển, Các khoản phí, Chi 
Nguyên giá tài sàn 1 •. . n- « I" U' I- u- 1 ú " pj(í ^ ~ ghi trên Biên bôc dờ, chi phí sửa lệ phí theo quy phí 

u> 1^ • : Ể ' = bàn bàn giao, + chừa, cải tạo, nâng + định cùa pháp + khác 
hàng hải dược 'ềJT " X . • _ÙT7 íi Àlr 1 .. 1 /ĩ • X u 1 nhận tài câp, chi phí lăp đặt, luật vê phí và (nêu 

sàn chạy thử lệ phí (nếu có) có) giao, điều chuycn 

Trong đó: 

a) Nguyên giá ghi trên Biên bàn bàn giao, tiếp nhận tài sản được xác định 
như sau: 

al) Đối với tài sản đã được theo dõi, ghi sô kê toán, nguyên giá ghi trên 
Biên bàn bàn giao, tiêp nhận tài san là nguyên giá tài sản kết câu hạ tâng hàng 
hải dã được theo dõi, ghi sổ kế toán của cơ quan có tài sản giao, điều chuyên. 

Trường hợp tài san chưa dược theo dõi, ghi sô kê toán thì trước khi trình 
cơ quan, ngưừi có thâm quyền quyết dịnh giao, điều chuyên tài sản, cơ quan có 
tài sàn có trách nhiệm đánh giá lại giá trị tài sản, thời gian tính hao mòn còn lại 
cùa tài sản. Trong đó: 

- Trường họp tài sản giao, nhận điêu chuyên (là tài sản kêt câu hạ tâng 
hàng hai đang giao cho cơ quan quán lý tài sản quy định tại khoản 3 Điêu 2 
Thông tư này quản lý) chưa được theo dõi trên số kế toán thì việc đánh giá lại 
giá trị tài san thực hiện theo quy định tại các điêm a2, a3 và a4 khoản này. 

- Trường họp tài san giao, nhận điều chuyên do các đối tượng không phài 
là cơ quan quản lý tài sản quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này quán lý thì 
việc đánh giá lại giá trị tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật có liên 
quan đến việc đánh giá lại giá trị tài sản của các đối tượng đó. Trường hợp pháp 
luật có liên quan chưa có quy định thì việc đánh giá lại giá trị tài sản thực hiện 
theo quy định tại các điểm a2, a3 và a4 khoản này. 

a2) Đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải chưa được theo dõi, ghi sô kê 
toán nhưng có hồ sơ xác định giá mua hoặc giá xây dựng và thời điêm dưa tài 
sản vào sử dụng cua tài sản dó thì nguyên giá ghi trên Biên bản bàn giao, tiêp 
nhận tài san dược xác định theo quy định tại khoản 1, khoán 2 Diêu này. 

a3) Đối với tài sản kêt cấu hạ tâng hàng hải chưa được theo dõi, ghi sô kê 
toán và không có hồ sơ để xác định giá mua hoặc giá xây dựng theo quy định tại 
diêm a2 khoán này nhưng có căn cứ đề xác định thời điêm đưa tài sản vào sừ 
dụng và giá mua mới cua tài sản cùng loại hoặc giá xây dựng mới của tài sàn có 
tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương tại thời điêm đưa vào sử dụng thì nguyên giá 
để ghi trên Biên bán bàn giao, tiếp nhặn tài sản được xác định theo công thức 
sau: 

Nguyên giá ghi trên Biên Giá mua mới cùa tài sản cùng loại hoặc giá xây dựng mới 
hàn bàn giao, tiếp nhận tài = của tài sản có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương tại thời 

sàn điểm đưa tài sản vào sử dụng 

Trong đó: 
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- Giá mua mới của tài sàn cùng loại áp dụng đối với tài sản không phái là 
nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc là giá cùa tài sàn mới cùng loại dược bán 
trên thị trường tại thời điềm đưa tài sản vào sừ dụng. 

- Giá xây dựng mới cua tài san có tiêu chuẩn kỵ thuật tương đương áp 
dụng đôi với tài sản là nhà, công trình xây dựng, vặt kiên trúc (bao gôm cà nhà, 
công trình xây dựng, vật kiến trúc dược hình thành thông qua mua sắm) được 
xác định theo công thức sau: 

„ ~ ;ềi . . • Diện tích, Giá trị của các kết cấu khác gắn với 
Giả Đon giá xây dựng mới của tài sản cỏ . Ị " . . . _ \ " " • _ , . " . 

- ẵ:« 1 • ắ.-.ềi «ễ. I J , thê tích xây công trình/hạng mục công trình (như: xây tiêu chuãn kv thuật tương dương do ' ả '7 ® V , . . . , . . _? dựng/Sô trân, san/tiêu chI khác (ncu có)) xác dựng _ Bộ quản lý chuyên ngành ban hành , ắ è- l ầ ề •_ ễ / : = /ù X .1 " I .11 Ể-Ế x lượng/tiêu + định theo quy định của Bộ quản lý 
mới (hoặc tlico quy đ nh cụ thê cua đ a 7 , , .  •  L  '  _ . Z L  I - »•_ ễ • .< ằ- I • : • »AI • \ 1 7.7 chí khác chuyên ngành (hoặc theo quy đ nh cụ 

cua tài phương nơi cỏ tài sản) áp dụng tại . i ề. .lI Ã ' .7. 't ' ' \ẵI 
. .1 ; . . . . . Ẻ~ . (nêu có) của thê của đ a phương noi có tài sán) tại 

sàn thời điêm đưa tài sản vào sử dụng , . . Ti.-7.ri I , . .. . ° tài sân thời điêm đira tài sản vào sứ dụng 

a4) Đôi với tài sản kết cấu hạ tâng hàng hải chưa được theo dõi, ghi sô kẻ 
toán và không có hô sơ đê xác định giá mua hoặc giá xây dựng theo quy định tại 
điêm a2 khoản này, không có căn cứ dề xác định thời điểm dưa tài sản vào sừ 
dụng và giá mua mới của tài sản cùng loại hoặc giá xây dựng mới cua tài sản có 
tiêu chuân kỹ thuật tương dương tại thừi điểm đưa vào sừ dụng theo quy định tại 
điếm a3 khoan này thì sử dụng giá quy ước do cơ quan, người có thấm quyền 
quyết định đê làm nguyên giá tài sản. 

a5) Đối với tài sản két cấu hạ tầng hàng hải chưa được theo dõi, ghi sô kế 
toán mà không có căn cứ đô xác dịnh nguyên giá tài sản kết câu hạ tâng hàng hải 
theo quy định tại các diêm a2, a3 và a4 khoản này thì cơ quan quản lý tài sàn 
thuê doanh nghiệp thâm định giá theo quy định của pháp luật về giá dê xác định 
giá trị tài sản làm căn cứ xác dịnh nguyên giá ghi trôn Biên bán bàn giao, tiếp nhận 
tài sàn. 

b) Chi phí khác (nếu có) là các chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc 
tiêp nhận tài sản kêt cấu hạ tâng hàng hải được giao, được điêu chuyên mà CƯ 

quan tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải đã chi ra tính đến thời diêm đưa 
tài sàn vào sứ dụng. Trường hợp phát sinh chi phí chung cho nhiêu tài sản kêt 
cấu hạ tầng hàng hải thì thực hiện phân bô chi phí cho từng tài sản theo tiêu chí 
cho phù hợp (như: số lượng/khối lượng/chiều dài/diện tích/giá trị tài sàn phát 
sinh chi phí chung/tiêu chí khác (nêu có)). 

c) Đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hiện có giao cho CƯ quan quàn 
lý tài sản theo quy định tại Chương II Nghị định số 84/2025/NĐ-CP mà giá trị tài 
sàn chưa được theo dõi trên sổ kế toán thì sau khi tiếp nhận, cơ quan quàn lý tài 
sản phối hợp với cơ quan, tổ chức, dơn vị đang quàn lý/tạm quản lý tài sản trước 
khi giao (Bên giao) căn cứ nguồn gốc hình thành tài sản, các hô SƯ có liên quan 
đế xác dịnh nguyên giá, giá trị còn lại cùa tài sản theo quy định tương ứng tại 
các điềm a, b, c và d khoản 3 Điều 9 Nghị định số 84/2025/ND-CP, khoản 1, 
khoán 2 Điều này và khoản 2 Điều 15 Thông tư này. 
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4ệ Đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong quá trình sử dụng thực 
hiện kiêm kê phát hiện thừa thì tùy theo nguồn gôc và thời điểm đưa vào sử 
dụng, nguyên giá của tài sàn dược xác định tương ứng quy định tại các khoản 
1, 2 và 3 Điêu nàyệ 

5. Dôi với tài sản kêt câu hạ tâng hàng hải cơ quan quản lý tài sản tiếp 
nhận lại tài sản sau khi hết thời gian chuyên nhượng có thời hạn quyền khai thác 
tài sán theo quy định tại điếm c khoản 6 Điều 5 Thông tư này thì nguyên giá tài 
sản kêt cấu hạ tầng hàng hải được xác định lại bàng (=) nguyên giá đà hạch toán 
tại thời điêm chuyên nhượng theo I ỉợp dồng chuyền nhượng có thời hạn quyền 
khai thác tài sản cộng (+) giá trị đầu tư nâng cấp, mở rộng theo dự án được cơ 
quan, người có thâm quyền phê duyệt (bao gồm cả việc bù trừ phần giá trị của 
bộ phận tài sản tháo dờ (nêu có)); trong đỏ phân giá trị tăng thêm do đâu tư nâng 
câp, mở rộng theo dự án được cơ quan, người có thâm quyên phô duyệt được 
xác định tương tự quy định tại diêm a khoan 2 Điêu này. 

6. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải do cơ quan quản lý tài sản tiếp 
nhận lại tài sản sau khi hết thời gian tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư theo quy định tại điếm c khoán 7 Điều 5 Thông tư này thì nguyên giá 
tài sản là giá trị tài sàn được đâu tư theo phương thức đối tác công tư theo quy 
định của Chính phủ quy dịnh thẩm quyền, thủ tục xác lặp quyền sở hừu toàn dân 
vê tài sàn và xử lý đôi với tài sản được xác lặp quyên sở hữu toàn dân, cơ quan 
quản lý tài sản thực hiện thuê doanh nghiệp thẩm định giá để đánh giá lại giá trị 
còn lại cua tài sán trong trường họp không phải xác lập quyền sở hừu toàn dân. 

Điều 7. Các trường hơp thay đồ i  (điều ch ỉnh) nguyên giá tài sản kết 
cấu hạ tầng hàng hả i  

1. Đánh giá lại giá trị tài sản kết câu hạ tâng hàng hải khi thực hiện kiêm 
kê theo quyẻt dịnh cùa Thủ tướng Chính phù. 

2. Thực hiện đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng tài sản kết cấu hạ tầnẹ hàng 
hái theo dự án được cơ quan, ngưừi có thấm quyền phê duyệt (bao gồm cả 
trường hợp dự án đâu tư xây dựng, nâng câp, cải tạo, mớ rộng tài sản khác 
nhưng trong dự án có nội dung đầu tư vào tài sản kết cấu hạ tằng hàng hải hiện 
có và trường hợp chủ đâu tư dự án đâu tư nâng câp, cải tạo, mở rộng tài sản 
không phải là cơ quan quản lý tài sản). 

3. Tháo dờ một hay một số bộ phận tài sản kết cấu hạ tằng hàng hài (trong 
trường hợp giá trị bộ phận tài sản tháo dờ đang được hạch toán chung trong 
nguyên giá tài sản), trừ trường hợp việc tháo dờ đê thay thé khi bảo trì công trình. 

4. Lắp dặt thêm một hay một số bộ phận tài sản kết cấu hạ tâng hàng hải, 
trừ trường hợp lắp dặt đề thay thế khi bảo trì công trình. 

5. Tài sản kết cấu hạ tằng hàng hải bị mất một phần hoặc hư hỏng nghiêm 
trọng do thiên tai, sự cố bât khả kháng hoặc nhừng tác động đột xuât khác (trừ 
trường hợp tài sản được khắc phục sự cố theo quy định của pháp luật vê báo trì 
hàng hải hoặc được khôi phục lại thông qua bảo hiểm, bôi thường thiệt hại của 
tô chức, cá nhân có liên quan). 

Điều 8. Xác đ ịnh nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng hàng hả i  trong 
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trường hợp thay đố i  nguyên giá tài sán 

Khi phát sinh việc thay đôi nguyên giá tài sàn kêt câu hạ tâng hàng hải 
trong các trường hợp quy định tại Điều 7 Thông tư này, cơ quan quán lý tài sàn 
thực hiện lập Biên bán ghi rõ lý do (trường hợp) thay đôi nguyên giá; đông thời 
xác định lại chi tiêu nguycn giá cúa tài sản kêt câu hạ tâng hàng hái làm cơ sở 
xác định mức hao mòn, giá trị còn lại của tài sản đê điêu chinh sô kê toán và 
thực hiện việc quản lý, tính hao mòn theo quy định tại Thông tư này. 

Việc xác định lại nguyên giá tài sản kêt câu hạ tâng hàng hái dôi với các 
trường họp thay đối nguyên giá quy định tại Điều 7 Thông tư này thực hiện như 
sau: 

1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này thì 
nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải dược xác định lại theo hướng dẫn 
cua cơ quan, người có thẩm quyền về kiêm kê, đánh giá lại tài sản. 

2. Dối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này thì 
nguyên giá tài sản kết cấu hạ tằng hàng hải được xác định lại bằng (=) nguyên 
giá dang hạch toán cộng (+) phần giá trị tăng thêm do đầu tư nâng cấp, mờ rộng 
tài sản két cấu hạ tầng hàng hải được CƯ quan, người có thấm quyền phê duyệt. 
Trong đỏ, phân giá trị tăng thêm do nâng câp, mở rộng theo dự án được cơ quan, 
người có thẩm quyền phê duyệt được xác định tương tự quy định tại khoản 2 
Diều 6 Thông tư này. 

Trường hợp dự án được cơ quan, người có tham quyền phê duyệt đê đâu 
tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mơ rộng tài sản khác nhưng trong dự án có nội 
dung đâu tư vào tài sản kêt câu hạ tâng hàng hải hiện có và trường hợp chủ đâu 
tư dự án dầu tư nâng cấp, cai tạo, mờ rộng tài sản không phải là cơ quan quản lý 
tài sản thì phân giá trị tăng thêm do nâng câp, cải tạo, mở rộng tài sản kêt câu hạ 
tầng hàng hải là phần giá trị đầu tư vào tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong giá 
trị quyết toán của dự án dược cơ quan, người có thâm quyên phê duyệt. 

3ế Đối với trường hợp tháo dờ một hay một số bộ phận tài sản kết cấu hạ 
tầng hàng hải quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này thì nguyên giá tài sản 
két cấu hạ tầng hàng hải được xác định lại băng (=) nguyên giá dang hạch toán 
trừ (-) phần giá trị của bộ phận tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải tháo dừ cộng (+) 
chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc tháo dờ mà cơ quan quản lý tài sản đã 
chi ra tính đến thời điềm hoàn thành việc tháo dờ, trừ việc tháo dờ một haỵ một 
số bộ phận tài sản để thay thế thực hiện bào trì công trình thuộc tài sản kết câu 
hạ tằng hàng hải. 

Trong đó, phần giá trị cua bộ phận tài sán kết cấu hạ tầng hàng hải tháo dờ 
được xác định như sau: 

a) Trường hợp có hồ sơ xác định giá mua, giá trị quyết toán/giá trị dự toán 
của bộ phận tài sản kết cấu hạ tâng hàng hải tháo dờ thì phân giá trị của bộ phận 
tài sán tháo dờ được xác định theo giá mua, giá trị quyêt toán/giá trị dự toán cua 
bộ phận tài sản tháo dỡ. 

b) Trường họp không có hồ sơ quy định tại điếm a khoán này nhưng phân 
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bô được nguyên giá của tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cho bộ phận tài san tháo 
dờ theo tiêu chí phù hợp (như: số lượng, khối lượng, giá mua, dự toán...) thì 
phân giá trị của bộ phận tài sán kêt câu hạ tâng hàng hải tháo dờ được xác định 
theo giá trị phân bô. 

c) Trường hợp không có hô sơ quy định tại điêm a khoán này và không 
phân bô được nguyên giá của tài sản kct cấu hạ tâng hànẹ hải cho bộ phận tài 
sản tháo dờ quy định tại diêm b khoán này thì xác định phân giá trị của bộ phận 
tài sản tháo dờ là giá mua mới của bộ phận tài sản đó trên thị trường tại thời 
điếm đưa tài sản vào sử dụng. 

Trường hợp không xác định được giá mua mới của bộ phận tài sàn kêt câu 
hạ tầng hàng hải tháo dừ trên thị trường tại thời điềm đưa tài sản vào sử dụng thì 
cơ quan quàn lý tài sản thuê doanh nghiệp thâm định giá theo quy định cua pháp 
luật về giá đề xác định phần giá trị của bộ phận tài sản kết cấu hạ tằng hàng hải 
tháo dờ làm căn cứ xác định nguyên giá tài sản sau khi tháo dờ. 

4. Đôi với trường hợp lắp đặt thêm một hay một số bộ phận tài sàn kêt câu 
hạ tằng hàng hái quy định tại khoán 4 Điều 7 Thông tư này thì nguyên giá tài 
sản kết câu hạ tâng hàng hải dược xác định lại bang (=) nguycn giá dang hạch 
toán cộng (+) phần giá trị tăng thêm do lắp đặt thêm một hay một số bộ phận tài 
sán kêt câu hạ tâng hàng hài (+) chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc lăp 
dặt mà cơ quan quàn lý tài sản đã chi ra tính đên thời điêm hoàn thành việc lăp 
đặt, trừ việc lăp đặt thêm một hay một số bộ phận tài sản đê thực hiện bảo trì 
công trình thuộc tài sán kêt câu hạ tâng hàng hải. 

Trong dó, phân giá trị tăng thêm do lăp đặt thêm một hay một sô bộ phận 
tài sản kêt câu hạ tâng hàng hải là giá trị tương ứng của bộ phận tài sản dược lăp 
đặt thêm xác dịnh theo các trường hợp tương ứng quy định tại Điêu 6 Thông tư 
này. 

5. Đôi với trường hợp quy định tại khoán 5 Điêu 7 Thông tư này thì cơ 
quan quản lý tài sản thuê doanh nghiệp thâm định giá đê đánh giá lại giá trị còn 
lại, thời gian tính hao mòn còn lại cua tài sàn phù hợp với quy định tại Điều 10 
Thông tư này dối với tài sản bị thiệt hại để ghi trên Biên bản xác dinh việc thay 
đổi nguyên giá. Nguyên giá tài sản két cấu hạ tầng hàng hải trong trường hợp 
này được xác dịnh như sau: 

. _ . Thời gian tính hao mòn cùa tài sản 
Nguyên giá tài Giá trị còn lại theo quy định tại Điều 10 Thông tư này (năm) 
sản kêt câu hạ = cùa tài sàn theo X 
tầng hàng hải đánh giá lại Thời gian tính hao mòn còn lại 

cùa tài sản theo đánh giá lại (năm) 

Điều 9. Nguyên tắc tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng hàng hả i  

1. Tài sàn két cấu hạ tầng hàng hải xác dịnh ỉà tài sản cố dịnh quy định tại 
Điều 3, Điều 4 Thông tư này được giao cho cơ quan quản lý tài sản phải tính hao 
mòn theo quy định tại Thông tư này, trừ các trường họp quy dịnh tại khoản 2 
Điều này. 

2. Cơ quan quản lý tài sàn không phải tính hao mòn đôi với: 
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a) Tài sản kêt cấu hạ tâng hàng hài chưa tính hêt hao mòn nhưng dã bị hư 
hong không thề sửa chừa để sử dụng được. 

b) Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải dà tính dú hao mòn nhưng vẫn còn sử 
dụng được. 

c) Tài sản két cấu hạ tầng hàng hài trong thời gian chuyên nhượng có thời 
hạn quyền khai thác. 

d) Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong thời gian tham gia dự án theo 
phương thức đối tác công tư. 

3. Việc tính hao mòn tài sản kết câu hạ tầng hàng hải thực hiện mỗi năm 
một lằn vào ngày 31 tháng 12, trước khi khỏa sổ kế toán. 

Điều 10. Danh mục tài sản, thò i  gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ 
hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng hàng hả i  

1 ế Danh mục tài sản, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sàn kêt 
cấu hạ tầng hàng hải (trừ thời gian tính hao mòn tài sàn đối với các trường hợp 
quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này) như sau: 

STT Danh mục các loại tài sản kết cấu hạ tầng hàng hái 

Thời gian sứ 
dụng dề tính 

hao mòn 
(năm) 

Tỷ lệ hao 
mòn 

(% năni) 

1 Bến cảng 50 2 

2 Ben phao 20 5 

3 Trụ sờ, cơ sở dịch vụ, nhà xưởng và các công trình phụ 
trự khác trong khư vực bến cảng 

- Cắp I 80 1,25 

- Cấp 11 50 2 

-Cấp III 25 4 

- Cấp IV 15 6,67 

4 Kho, bãi 25 4 

5 Hộ thống thông tin giao thông, thông tin liên lạc và hệ 
thống diện, nước trong khu vực bên cảng 

10 10 

6 
Nhà trạm, vật kiến trúc (Nhà điểu hành, công trình xây 
dựng) phục vụ trực tiếp cho hoạt dộng hệ thống giám 
sát và điều phối giao thông hàng hài (VTS) 

- Cấp I 80 1,25 

-Cấp II 50 2 

-Cấp III 25 4 
1 
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- Cấp IV 15 6,67 

7 
Đc chắn sóng, dc chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ 
bờ 

-cấpl  80 1.25 

-Cấp II 50 2 

-Cấp III 25 4 

- cấp IV 15 6,67 

8 Luồng hàng hai, vùng đón trá hoa tiêu, vùng kicm dịch 50 2 

9 
Khu chuyển tài. khu nco đậu, khu tránh, trú bão trong 
vùng nước càng biên 

50 2 

10 Các tài sàn kết cấu hạ tầng hàng hải khác 10 10 

2. Đôi với tài san kết cấu hạ tầng hàng hải dược sử dụng ở địa bàn có điều 
kiện thời tiết, điều kiện môi trường ảnh hường đến mức hao mòn của tài sản, 
trường hợp cân thiết phải quy dịnh thời gian sử dụng đề tính hao mòn và tỷ lộ 
hao mòn tài sản cô định khác so với quy dịnh tại Điêu 10 Thông tư nàỵ thì Bộ 
trương Bộ Xây dựng, Uy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Việc điêu chỉnh 
tỷ lệ hao mòn tài sản bào đàm tăng, giảm không vượt quá 20% tỷ lệ hao mòn 
quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải có thay đổi nguyên giá thuộc 
trường họp thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản cố định theo dự án được 
cơ quan, ngưừi có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 2 Điều 7 1 hông tư 
này thì thời gian tính hao mòn tài sản băng (=) thời gian đã tính hao mòn cua tài 
sản trước khi thay đôi nguyên giá cộng (+) thời gian tính hao mòn còn lại của tài 
sản sau khi nâng cấp, mở rộng. Trong đó, thời gian tính hao mòn còn lại của tài 
sản sau khi nâng cắp, mở rộng được xác định theo công thức sau: 

Thời gian tính hao 
mòn còn lại cua tài 
sản sau khi nâng 

Mức hao mòn hàng năm 
cùa tài sản từ năm thay 
đổi nguyên giá xác định 

theo quy định tại khoán 

Nguyên giá Sô hao mòn lùy kê cùa 
của tài sàn tài sản tính đến ngày 31 

sau khi thay " tháng 12 cua năm thay 
cấp. mờ rộng ^ đỏi đổi nguyên giá ^ ^hông tư nay 

4. Đối với tài sản có thay đồi nguyên giá thuộc trường hợp bị mất một 
phần hoặc hư hỏng nghiêm trợng do thiên tai, sự cố bât khá kháng hoặc những 
tác động đột xuất khác quy định tại khoủn 5 Điêu 7 I hông tư này thì thời gian 
tính hao mòn tài sản bằng (=) thời gian đã tính hao mòn của tài sản trước khi 
thay đồi nguyên giá cộng (+) thời gian tính hao mòn còn lại của tài sản theo 
đánh giá lại. 

5. Đối với tài sản có điều chinh, thay đồi nguyên giá theo quy định tại diêm 
a, điềm d khoản 2 Diều 6 và khoản 3, khoản 4 Điêu 7 rhông tư này: 
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a) Trường hợp năm điều chình, thay đồi nguyên giá chưa hết thời gian 
tính hao mòn cúa tài sàn theo quy định thì thời gian tính hao mòn của tài sản sau 
khi được điêu chỉnh dược tính đên năm mà giá trị còn lại của tài sản tính đến 
ngày 31 tháng 12 của năm trước liền kề nhỏ hơn hoặc bàng mức hao mòn hàng 
năm của tài sản. 

b) Trường hợp năm điều chỉnh, thay đồi nguyên giá đã hết thời gian tính 
hao mòn của tài sản theo quy định thì cộng thêm 01 năm vào thời gian tính hao 
mòn (năm phát sinh việc điều chỉnh, thay đổi nguyên giá) đế xử lý phần giá trị 
tăng, giảm do điêu chỉnh, thay đôi nguyên giá. 

Điều 11. Phương pháp tính hao mòn cúa tài sản kết cấu hạ tầng hàng 
hả i  

1. Mức hao mòn hàng năm cua từng tài sản kết cấu hạ tâng hàng hài dược 
tính theo công thức: 

Mức hao mòn hàng năm của Nguyên giá của Tỷ lệ hao mòn 
tài sản tài sản (% năm) 

Trong đó: 

a) Nạuyên giá của tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được xác định theo quy 
định tại Điều 6, Điều 8 Thông tư này. 

b) Tý lệ hao mòn được xác định theo quy định tại khoản 1, khoán 2 Điều 
10 Thông tư này. 

2. Đôi với tài san kêt cấu hạ tâng hàng hải được giao, nhặn điều chuycn 
quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này nhưng chưa được theo dõi, ghi sồ kế 
toán, tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải khi thực hiện kiếm kê phát hiện thừa theo 
quy định tại khoán 4 Điều 6 Thông tư này thì mức hao mòn hàng năm của tài sản 
kê từ sau năm đau tiên ghi sô ke toán tại cơ quan quản lý tài sán dược xác định 
theo công thức quy định tại khoán 1 Điều này. 

Riêng năm dâu tiên ghi sô kê toán tại cơ quan quàn lý tài sản (năm cơ 
quan quản lý tài sản tiêp nhận tài sản/năm thực hiện kiêm kê phát hiện thừa) thì 
mức hao mòn cúa tài sản được xác dinh theo công thức sau: 

Mức hao 
mòn của năm 
đầu tiên ghi 
sổ kế toán 

Mức hao mòn 
hàng năm của tài 
sản xác dịnh theo 

công thức quy 
định tại khoản 1 

Điều này 

Thời gian tính hao 
mòn của tài sản 

cùng loại theo quy 
dịnh tại khoản 1 

Điều 10 Thông tư 
^ này (năm) 

Thời gian tính hao mòn 
còn lại cùa tài sản theo 
quy định hoặc thời gian 

tính hao mòn còn lại 
của tài sản theo đánh 

giá lại (năm) J 

3. Số hao mòn lũy kế của từng tài sản kết cấu hạ tầng hàng hái được tính 
theo công thức: 

sổ hao mòn lũy 
kế tính đến ngày 
31 tháng 12 năm 

(n) 

Số hao mòn lũy ké 
tính đốn ngày 31 

tháng 12 năm (n-l) 

Sổ hao mòn tài 
sản tăng trong 

năm (n) 

Số hao mòn tài 
sản giâm trong 

năm (n) 

4. SỐ hao mòn tài sản cho năm cuối cùng của thời gian tính hao mòn tài sản 
kết cấu hạ tầng hàng hái được xác dịnh là hiệu số giữa nguyên giá và sô hao mòn 
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lũy kê cua tài sản đỏ xác định theo quy dịnh tại khoản 3 Điều này. 

Điều 12. Giá tr ị  còn lạ i  của tài sản kết cấu hạ tầng hàng hả i  
Giá trị còn lại của tài sàn két cấu hạ tầng hàng hải để ghi số ké toán dược 

xác định theo công thức sau: 

Giá trị còn lại của tài sản tính đến _ Nguyên giá cùa số hao mòn lũy kế đến ngày 
ngày 3 1 tháng 12 năm (n) tài sản 31 tháng 12 năm (n) 

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được xác định, đánh giá lại giá trị 
tài sản quv định tại khoản 6 Điêu 6, khoan 5 Diêu 8 Thông tư này thì giá trị đánh 
giá lại là giá trị còn lại của tài sản. 

Chirơng IV 
KÊ KHAI, BÁO CÁO VÈ TÀI SẢN KÉT CÁU 

HẠ TÀNG HÀNG HẢI 

Điều 13. Mẩu báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bố sung tài 
sản kết cấu hụ tầng hàng hả i  

Mầu báo cáo kê khai tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải quy định tại khoản 2 
Điều 27 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP được quy định như sau: 

1. Báo cáo kê khai lân đầu theo Mau sô 01A quy định tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này áp dụng đôi với: 

Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hiện có tại thời điểm Nghị định số 
84/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (bao gồm cả tài sán đâ báo cáo kê khai lần 
đầu theo quy dịnh tại Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 
của Chính phù quy dịnh việc quan lý, sử dụng và khai thác tài sàn kết câu hạ 
tằng hàng hải); 

Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải phát sinh kề từ ngày Nghị định số 
84/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 

2. Báo cáo kê khai bồ sung theo Mầu số 01B, Mầu số 01 c quy định tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng trong trường hợp có thay đôi 
thông tin về cơ quan quản lý tài san hoặc thông tin về tài sản kết cấu hạ tâng 
hàng hài đã báo cáo kê khai lân đâu. 

Điều 14. Mầu báo cáo t ình h ình quán lý ,  sử dụng và khai thác tài sản 
két cấu hạ tầng hàng hảỉ 

Mầu báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kêt câu hạ 
tầng hàng hải quy định tại khoàn 5 Điều 27 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP được 
quy định như sau: 

1. Báo cáo tình hình khai thác tài sàn kết cấu hạ tầng hàng hải theo từng 
phương thức quy định tại các Điều 13, 14 và 15 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP 
theo Mầu số 01D quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng 
hải theo Mầu số 02A quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 



16 

3. Báo cáo tông hợp tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 
theo Mau số 02B quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Chương V 
ĐIỀƯ KHOÁN THI HÀNH 

Điều 15. Điều khoản chuyển ticp 

1. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hiện có trước ngày Nghị định 
số 84/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành dã xác định giá trị đê ghi sổ ké toán theo 
quy định tại Nghị định số 43/2018/ND-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ 
Tài chính thì sứ dụng giá trị đã xác định dê ghi sô kế toán. 

2. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hiện có trước ngày Nghị dịnh 
số 84/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng chưa xác định giá trị để ghi sổ kế 
toán, chưa tính hao mòn cho các năm dà sử dụng tài sản theo quy dịnh tại Nghị 
định số 43/2018/ND-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính thì việc 
xác định giá trị tài sàn, tính hao mòn lũy kế cho các năm đã sử dụng tài sản thực 
hiện theo quy định tại Thông tư này. 

3. Đối với tài sản két cấu hạ tầng hàng hải đã được theo dõi trên sổ kê 
toán của cơ quan quan lý tài sản trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, 
có thời gian để tính hao mòn, tỷ lộ hao mòn quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông 
tư này thay đôi so với quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư sô 
75/2018/TT-BTC thì từ năm tài chính 2025 thực hiện xác định mức hao mòn 
hàng năm của tài sản như sau: 

Giá trị còn lại cùa tài sản 
w ,  ,  . . .  .  t í n h  đ ế n  n g à y  3 1  t h á n g  1 2  n ă m  2 0 2 4  t h e o  s ổ  k é  t o á n  
Mức hao mòn hàng năm _ 

của tài sàn 
Thời gian tính hao mòn còn lại cùa tài sàn (năm) 

Trong đó: 

Thời gian tính hao mòn _ Thời gian tính hao mòn của tài sán Thời gian đà sử dụng 
còn lại của tài sản (năm) cùng loại theo quy định (năm) của tài sàn (năm) 

Thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại được xác định theo quy định 
tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này. 

Riêng mức hao mòn tài sản cho năm cuối cùng thuộc thời gian đê tính hao 
mòn của tài sản dược xác định là hiệu số giừa nguycn giá và số hao mòn luỹ kê 
của tài sán dó. 

Trường hợp tài sản đâ hết thời gian tính hao mòn theo quy định, nhưng tài 
sản vẫn còn giá trị còn lại thì mức hao mòn của năm 2025 băng giá trị còn lại 
của tài sản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

4. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải có nguyên giá từ 10 triệu đên 
dưới 30 triệu đồng đă được theo dõi trên sổ kế toán theo quy định tại rhông tư 
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số 75/2018/TT-BTC thì từ năm tài chính 2025 thực hiện mở sổ theo dõi tài sản là 
công cụ dụng cụ theo quy định của pháp luật về chế độ kế toán, không thực hiện 
theo quy định tại Thông tư nàyẵ 

Điều 16. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kề từ ngày i5 tháng 2 năm 2025 và 
được áp dụng từ năm tài chính 2025. 

2. Các nội dung quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu 
hạ tầng hàng hải từ Điều 1 đến Điều 11 và mục III Phụ lục của Thông tư số 
75/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thồng, thủy lợi hết 
hiệu lực thi hành khi Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này 
được sửa đổi, bồ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tương ứng tại văn 
bản sửa đồi, bổ sung, thay thế dó. 

4. Các Bộ, cơ quan trung ương có liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tồ chức thực hiện việc 
quản lý, tính hao mòn, kê khai, báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải theo 
quy định tại Thông tư nkyjp^ 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Dàng; 
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tông bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Vãn phòng Chủ tịch nước; 
- Vãn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- HĐND, ƯBND các tinh, thành phô trực thuộc trung ương; 
- Sở Tài chính, Sờ Xây dựng các tinh, thành phố trực 
thuộc trung ưưng; 
- Cục Kiểm tra văn bản và quản lý xử lý vi phạm hành 
chính (Bộ Tu pháp); 
- Công báo; 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
-Lưu: VT.QLCS. 

KTể BỌ TRƯỞNG 



Phụ lục 
CÁC BIÉÚ MẢU 

(Kèm theo Thông tư sổ 72/2025/TT-BTC ngày 02 tháng 7 năm 2025 
cùa Bộ trường Bộ Tài chính) 

Mầu số 01A Báo cáo kê khai lần đầu tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. 

Mầu số 01B Báo cáo kê khai bô sung thông tin. 

Mầu số 01 c Báo cáo kê khai tăng, giảm tài sản kêt câu hạ tâng hàng 
hải. 

Mầu số 01D 
Báo cáo tình hình khai thác tài sản kêt câu hạ tâng hàng 
hải. 

Mầu số 02A 
Báo cáo tồng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết 
câu hạ tâng hàng hải. 

Mầu số 02B 
Báo cáo tồng hợp tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ 
tâng hàng hải. 
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Mầu số 01A 

Bộ XÂY DựNG/UBND TỈNH, THÀNH PHÓ... 
ĐÓI TƯỢNG BÁO CÁO 

CỘNG HÒA XẢ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Iỉạnh phúc 

BÁO CÁO 
Kc khai lần đầu tài sân kết cắu hạ tầng hàng hải 

A. Thông tin về đối tượng báo cáo 
Tên đối tượng: 
Địa chi: Thôn/Xóm Xã/Phường 
Loại hình: 
B. Thông tin về ngưòi lập biểu: 
Họ và tên: Diện thoại licn hệ: 

Mà đơn vị: 
Tinh/Thành phố 

Email: 

Diện tích 
(m2) 

Giá trị 
(đồng) 

Tình trạng 
sử dụng của 

tài sản 
Tài săn kết cấu hạ 
tầng phục vụ mục 

đích công cộng 
STT 

Tài sán (Chi 
tiết theo từng 
loại tài san) 

Địa 
chi 

Năm 
đua vào 
sứ dụng 

Số 
lượng/Khối 

lượng/Chiều 
dài... 

Đất 
Sàn sử 
dụng 
nhà 

Nguyên 
giá 

Giá tri 
còn lại 

Còn sừ 
dụng 
được 

Hỏng, 
không sử 

dụng 
được 

Tài săn kết cấu hạ 
tầng phục vụ mục 

đích công cộng 

/  2 3 4 5 6 7 8 9 10 / /  12 

ắ, ngày... tháng... năm 

NGƯỜI LẬP BIẺU 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

ngày tháng năm 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN/ĐƠN VỊ 
BÁO CẢO 

(Kỷ, ghi rồ họ tên và dỏng dâu) 

Hướng dẫn lập Mau số 01A: 
- Đối tượng báo cáo: Tên cơ quan quản lý tài sản quy dịnh tại khoản 3 Điêu 2 Nghị định sô 
84/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Chính phù, khoản 3 Điều 2 Thông tư này. 
- Cột (2) Tài sản: Danh mục tài san thuộc phạm vi quàn lý được quy định tại Điêu 3 Nghị 
định số 84/2025/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư nàyằ 

- Cột (4) Năm dưa vào sử dụng: Ghi năm tài sàn được bát đâu đưa vào sử dụng. Trường hợp 
tài sản chưa dược theo dõi trên sô kế toán và không có căn cứ đc xác định thời diêm đưa tài 
sản vào sử dụng thì ghi N/A. 
- Cột (6) Diện tích đất là diện tích trong quyết định giao đât, cho thuc đât hoặc văn bàn cua 
cấp có thẩm quyền hoặc diện tích đắt thực tế quàn lý, sử dụng. 
- Cột (8) Nguycn giá: Theo quv định tại Điều 9 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP và Điêu 6 
Thông tư này. 
- Cột (10), (11) Tình trạng sử dụng cùa lài sàn: Còn sừ dụng được/Hỏng, không sử dụng được. 
- Cột (12): Tài sàn kết cấu hạ tằng phục vụ mục đích công cộng theo quy định của pháp luật 
chuyền ngành. 
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Mầu SỐ01B 

Bộ XẢY DựNG/UBND TÌNH, THÀNH PHÓ... 
ĐỎI TƯƠNG BÁO CÁO 

CỘNG HỎA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Iỉạnh phúc 

BẢO CẢO 
Kê khai bồ sung thông tin 

A. Thông tin về dối tirựng báo cáo 
Tên đối tượng báo cáo: 
Địa chỉ: Thôn/Xóm Xã/Phường. 

Mã đơn vi: 
.Tinh/Thành phố. 

STT Chi tiêu 
Thông tin 
díi kê khai 

Thông tin 
thay đối 

Ngày tháng thay 
đổi thông tin 

Lý do 
thav đổi 
thông tin 

Ghi chú 

/ 2 3 4 5 6 7 

Iẳ V ề cơ quan quản lý tài sản 
1 Tcn 
2 Địa chi 

3 
Cơ quan quàn lý 
cấp trên 

4 Thông tin khác 
II. về tài sản 

1 Loại/cấp/hạng 

2 
Sô lượng/Khôi 
lượng/Chiêu dài... 

3 Diên tích đất 

4 Diện tích sàn sử 
dụng nhà 

5 Năm đưa vào sử 
dụng 

6 Nguyên giá 
7 Giá trị còn lại 

8 Tình trạng sử dụng 
của tài sán 

9 
Phương thức khai 
thác tài sản 

10 1'hông tin khác 

, ngày... tháng... năm 

NGƯỜI LẬP BIÊU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ngày. tháng năm 
THỦ TRƯƠNG Cơ QUAN/ĐƠN VỊ 

BÁO CÁO 
(Ký, ghi rõ hụ rên và đóng dấu) 

Hướng (lẫn lập Mẩu số 01B: 
- Đối tượng báo cáo: Tên cơ quan quàn lý tài sản quy định tại khoàn 3 Điều 2 Nghị dịnh sô 
84/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2025 cùa Chính phủ, khoản 3 Điêu 2 Thông tư này. 
- Cột (3) Thông tin đã kê khai: Là thông tin tại Mầu sô 01A ban hành kèm theo Thông tư này. 
- Phương thức khai thác tài sản: Theo quy định tại Điều 12 Nghị định sô 84/2025/NĐ-CP. 
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Mẩu số 01 c 

Bộ XẢY DựNG/UBND TỈNH, THÀNH PHÓ... CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐÒI TƯỢNG BẢO CÁO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO 
Kê khai tăng, giảm tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

A. Thông tin về đối tưọng háo cáo 

Tên đối tượng: Mà đơn vị: 

B. Thông tin về tài sản 

ĐVT: đồng 

STT 
Danh mục 

tài sản 
Hình thức 

xú lý tài sản 

Ọuyct định xủể 

lý 
(Sổ, ngày) 

Đối tirụng 
tiếp nhận 

tài sản 

Tổng số 
tiền ỉhu 

được 

Số tiền 
nộp tài 
khoản 

tạm giử 

Chi phí 
xử lý 

Số tiền 
nộp ngân 
sách nhà 

niróc 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 0« (6-8) 10 

Tông 

ngày... tháng... năm ngày thảng, năm 

NGƯỜI LẬP BIÉƯ THỦ TRƯỜNG co QUAN/ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rô họ tên) BÁO CÁO 

(Ký, ghi rỏ họ tên và đóng dâu) 

Hướng dẫn lộp Mau sổ 01C: 
- Đối tư(ểrng báo cáo: Tên cơ quan quản lý tài sản quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định sô 
84/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Chính phù, khoản 3 Điều 2 Thông tư này. 
- Cột (2): Danh mục tài sàn thuộc phạm vi quản lý được quy định tại Đicu 3 Nghị định sô 
84/2025/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư này. 
- Cột (3) Hình thức, phương thức xử lý: Theo quy định tại Điêu 18 Nghị định sô 84/2025/NĐ-
CP. 
- Cột (4) Quyết định xử lý: Theo quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 và 24 Nghị định số 
84/2025/NĐ-CP. 
- Cột (7), (8), (9): Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP. 
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Mầu số 01D 

Bộ XÂY DựNG/UBND TỈNH THÀNH PHÓ... CỘNG HỎA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Cơ QUAN.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢO CÁO 
Tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

(Theo từng phương thức khai thác tài sản) 

A. Thông tin về dối tượng háo cáo 

Tên dơn vị: Mà đơn vị: 

B. Thông tin về tình hình khai thác tài sản 

STT 
Danh 

mục tài 
sàn 

Phương 
thức khai 

thác 

Họp đồng khai thác tài sán 
Dựán đầu tư nâng 

cấp, mờ rộng tài sàn 
được phê duyệt 

Quản lý, sử dụng số tiền 
thu đirợc (đồng) 

Ghi chú 
STT 

Danh 
mục tài 

sàn 

Phương 
thức khai 

thác 
Số. ngày 

Giá trị 
Hợp 

đồng 

(dông) 

Thời hạn 
khai 

thác (năm. 
tháng) 

Tổ chức, 
doanh 
nghiệp 

nhận khai 
thác 

Quyết định 
phổ duyệt 

dự ản đẩu lư 
(Số/ngày) 

Tồng số 
vốn đau tư 

(đong) 

Tồng số 
tièn thu 
được 

Chi phi 
có liên 
quan 

Số tièn 
nộp ngân 
sách nhà 

nước 

Ghi chú 

ì 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lì 12 13 

rỗng 
cvns 

ngày... tháng... năm 

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN QUẢN LÝ 
CÁP TRÊN (nếu cổ) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

ngày, thảng..... năm 
THỦ TRƯỜNG Cơ QƯAN BÁO CÁO 

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Hướng dẫn lập Mấu số OID: 
- Cột (2): Danh mục tài sản thuộc phạm vi quàn lý được quy định tại Điều 3 Nghị định sô 
84/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Chính phù và Điều 3 Thông tư này. 
- Cột (3) Phương thức khai thác: Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 84/2025/NĐ-CP. 
- Cột (4), (5), (6), (7) Hợp đồng khai thác tài sản: Theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị 
định so 84/2025/NĐ-CP. 
- Cột (8), (9) Dự án đầu tư nâng cấp, mờ rộng tài sản được phê duyệt: Theo quy định tại Điều 
15 Nghị định số 84/2025/NĐ-CPề 

- Cơ quan quàn lý cấp trên: Là cơ quan cấp trên trực tiếp cùa cơ quan quàn lý tài sản. 
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Mầu số 02A 

Bộ XÂY DỰ"NG/UBND TỈNH THÀNH PHÓ... CỘNG HỎA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Cơ QUAN.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO 
Tồng họp tình hình quân lý, sử dụng tài sàn kết cấu hạ tầng hàng hải 

Kỳ báo cáo 

STT 

Cơ 
quan 
quân 
lý tài 
sản / 

Danh 
mục 

tải sản 

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng 

Số 
lượng/ 
Khối 

luọng/ 
Chiều 
dải... 

Diện tích (m2) 
Giá trị tài sàn 

(đong) 
Hình thức xử lý tài sản 

Quản lý, sử dụng 
số tiền thu được từ 
xử lý tài sản (đồng) Ghi chủ 

STT 

Cơ 
quan 
quân 
lý tài 
sản / 

Danh 
mục 

tải sản 

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng 

Số 
lượng/ 
Khối 

luọng/ 
Chiều 
dải... 

Đất 
Sàn sứ 
dụng 
nhà 

Nguyôn 
giá 

Giá 
tri 

còn 
lại 

Thu 
hồi 

Điều 
chuyển 

Chuyển 
giao về 

địa 
phương 
quản lý, 

xừ lý 

Thanh 
lý 

Xử lý 
tái sàn 
trong 

trường 
hợp bí 
mất, bi 

hủy 
hoại 

Khác 

Tồng 
số tiền 

thu 
được 

Chi 
phí 
có 

liên 
quan 

Số tiền 
nộp 

ngân 
sách 
nhà 

nước 

Ghi chủ 

ì 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Tổng 
cộng 

ngày... tháng .ễ. năm ngày thảng năm 

XÁC NHẶN CỦA Cơ QUAN QUẢN LÝ THỦ TRƯỞNG cơ QUAN BÁO CÁO 
CẤP TRÊN (nếu có) (Kỷ, ghi rỗ họ tên và đóng dâu) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dấu) 
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Mầu số 02B 

Bộ XÂY DựNG/UBND TÌNH THÀNH PHÓ... CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Cơ QUAN.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO 
Tồng họp tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

Kỳ báo cáo 

STT 

Cơ quan 
quàn lý 
tài sàn/ 

Danh 
mục tài 

sản 

Năm 
đưa 

vào sú 
dụng 

Số 
lượng/Khối 

lượng/ 
Chiều dài... 

Diện 
tích (m2) 

Giá trị tài 
sán (đồng) 

Phương thức khai thác 
tài sản 

Quàn lý, sử dụng số tiền 
thu dược từ khai thác tài 

sản(đồng) Ghi 
chú 

STT 

Cơ quan 
quàn lý 
tài sàn/ 

Danh 
mục tài 

sản 

Năm 
đưa 

vào sú 
dụng 

Số 
lượng/Khối 

lượng/ 
Chiều dài... Đất 

Sàn sử 
dụng 
nhà 

Nguyc 
n giá 

Giá 
tri 

còn 
lại 

Trực 
tiép tố 
chức 
khai 
thác 

Cho thuê 
quyền 

khai thác 
tài sản 

Chuycn 
nhượng 
có thời 

hạn 
quyèn 
khai 

thác tài 
sản 

Số tiền 
thu được 

Chi phi 
có liên 
quan 

Số tiền 
nộp ngân 
sách nhà 

nước 

Ghi 
chú 

7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / ;  12 13 14 15 

Tổng 
cộng 

ngày... thúng .ẻ. năm ngày. tháng năm 

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN QUẢN LÝ THỦ TRƯỞNG cơ QUAN BÁO CÁO 
CÁP TRÊN (nếu có) (Ký. ghi rô họ tên và đỏng dâu) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dâu) 


